
 

TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 1 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

(04 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÁNG 1 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN THI: GDCD – THPT 

Thời gian làm bài: 120  phút, không kể thời gian giao đề 

 

Họ, tên thí sinh:.................................................................... Số báo danh: .................................  
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14 điểm) 
Câu 1: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ 

A. kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng kí. 

B. mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh. 

C. tìm kiếm thị trường, khách hàng, kí kết hợp đồng. 

D. kinh doanh để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh. 

Câu 2: Đặc trưng nào dưới đây là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác? 

A. Tính quy phạm phổ biến.                                B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

Câu 3: “Công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn 

hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử ” là nội dung được quy 

định trong điều 

 A. 54 Hiến pháp năm 2013.                    B. 55 Hiến pháp năm 2013.   

 C. 27 Hiến pháp năm 2013.                    D. 28 Hiến pháp năm 2013.   

Câu 4: Người lao động nếu đủ tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động, có khả năng lao động và giao kết 

hợp đồng lao động, đều có quyền 

A. tìm kiếm việc làm cho mình. 

B. đối xử bình đẳng với người có kĩ thuật cao. 

C. được trả tiền công theo nguyện vọng của mình. 

D. làm việc cho bất cứ công ty nào mà mình muốn. 

Câu 5: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được dựa trên cơ sở nguyên tắc 

A. công bằng, bình đẳng, các bên cùng có lợi. 

B. dân chủ, kỉ luật, tình thương và trách nhiệm. 

C. công bằng, bình đẳng, tôn trọng và trách nhiệm. 

D. dân chủ, công bằng, tôn trọng, không phân biệt đối xử. 

Câu 6: Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều không được trái với Hiến pháp vì Hiến pháp là 

A. văn bản pháp luật do nhà nước ban hành. 

B. văn bản pháp lí mang tính quy phạm phổ biến. 

C. văn bản xác định chặt chẽ nhất về mặt hình thức. 

     D. luật cơ bản của nhà nước, có giá trị pháp lí cao nhất. 

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu 

A. hình phạt. B. trách nhiệm pháp lí. 

C. gánh chịu hậu quả. D. đền bù thiệt hại. 

Câu 8: Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với 

A. ý chí của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội. 

B. ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện. 

C. nguyện vọng của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội. 

D. nguyện vọng của các giai cấp trong xã hội mà Nhà nước đại diện. 

Câu 9: Công chức nhà nước khi vi phạm kỉ luật không phải chịu trách nhiệm nào sau đây? 

A. Cảnh cáo. B. Phạt tiền. C. Chuyển công tác.           D. Khiển trách. 

Câu 10: Để sản xuất có lãi cao và giành được ưu thế trong cạnh tranh lớn nhất, người sản xuất phải tìm 

cách 

     A. duy trì giá trị cá biệt hàng hóa của mình bằng với giá trị xã hội của hàng hóa. 

B. tăng giá trị cá biệt hàng hóa của mình lên cao hơn giá trị xã hội của hàng hóa. 

C. giảm giá trị cá biệt hàng hóa của mình xuống thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa.   



 

D. duy trì hoặc tăng giá trị cá biệt hàng hóa của mình lên cao hơn giá trị xã hội của hàng hóa. 

Câu 11: Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân là nội dung nào của 

chính sách khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay? 

A. Phương hướng.       B. Mục tiêu.   C. Ý nghĩa. D. Nhiệm vụ. 

Câu 12: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ra đời và từng bước phát triển từ khi chính quyền nhà nước của 

A. giai cấp công nhân và giai cấp nông dân được thành lập. 

B. giai cấp công nhân và nhân dân lao động được thành lập. 

C. giai cấp nông dân và nhân dân lao động được thành lập. 

D. tầng lớp trí thức và giai cấp công nhân được thành lập. 

Câu 13: Kết quả cuối cùng của xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lí, hiện đại và hiệu 

quả ở nước ta trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sẽ tạo ra cơ cấu kinh tế 

A. nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ hiện đại.  

B. công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp hiện đại. 

C. công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại. 

D. dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp hiện đại.  

Câu 14: Một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay là 

A. bảo tồn đa dạng sinh học.                          B. tạo ra môi trường sống trong lành. 

C. góp phần ổn định an ninh, chính trị.          D. áp dụng công nghệ hiện đại để xử lí chất thải. 

Câu 15: Nội dung nào dưới đây là phương hướng của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay? 

       A. Đào tạo nguồn nhân lực. 

       B. Mở rộng thị trường lao động.  

 C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

       D. Giải quyết việc làm ở nông thôn và thành thị.  

Câu 16: Hành vi nào dưới đây xâm phạm tính mạng người khác? 

A. Hành hung người khác. B. Vô ý làm chết người. 

C. Tự tiện giam giữ người. D. Đe dọa đánh người. 

Câu 17: Trường hợp nào dưới đây, thì bất cứ ai cũng có quyền được bắt người? 

A. Người đang bị truy nã. B. Người đã có tiền án, tiền sự. 

C. Người đang chuẩn bị phạm tội. D. Bị cáo gây khó khăn cho việc điều tra. 

Câu 18: Theo quy định của bộ luật Dân sự năm 2015. Người trong độ tuổi nào dưới đây khi tham gia giao 

dịch dân sự phải được người đại diện theo quy định của pháp luật (trừ giao dịch thực hiện nhu cầu sinh 

hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi)? 

A. Chưa đủ 6 tuổi. B. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi. 

C. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 17 tuổi. D. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. 

Câu 19: Tài sản nào sau đây không phải là tài sản riêng của vợ, chồng? 

A. Tài sản mỗi người có trước khi kết hôn. 

B. Lương hưởng hàng tháng của vợ, hoặc chồng. 

C. Tài sản được thừa kế riêng trong thời kì hôn nhân. 

D. Tài sản được tặng cho vợ hoặc chồng trong thời kì hôn nhân. 

Câu 20: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải 

A. chấm dứt hành vi trái pháp luật. B. bồi thường thiệt hại. 

C. thực hiện nghĩa vụ. D. khắc phục hậu quả. 

Câu 21: Hiện nay, chức năng nào của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là căn bản nhất và 

giữ vai trò quyết định nhất? 

     A. Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết. 

B. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

C. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

D. Tổ chức và xây dựng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Câu 22: Căn cứ quan trọng nhất để xác định sự phát triển kinh tế là 

A. quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế.                B. số lượng sản phẩm ngày càng tăng. 

C. thu nhập bình quân đầu người tăng.                    D. GDP năm sau cao hơn năm trước. 

Câu 23: Khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hóa tăng lên và ngược lại là 

biểu hiện nội dung nào của quan hệ cung - cầu? 

A. Cung cầu tỉ lệ thuận với nhau. B. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung cầu. 



 

C. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. D. Cung cầu tác động lẫn nhau. 

Câu 24: Tư liệu lao động được chia thành những loại nào dưới đây? 

A. Công cụ sản xuất, kết cấu hạ tầng, đối tượng lao động. 

B. Công cụ lao động, hệ thống bình chứa, kết cấu hạ tầng. 

C. Công cụ lao động, hệ thống bình chứa, công cụ sản xuất. 

D. Phương tiện lao động, hệ thống bình chứa, kết cấu hạ tầng. 

Câu 25: Cạnh tranh giữ vai trò như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? 

A. Một động lực kinh tế. 

B. Đòn bẩy quan trọng của nền kinh tế. 

C. Cơ sở của sản xuất và lưu thông hành hóa. 

D. Nền tảng của sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

   Câu 26: Một đứa trẻ 13 tuổi đã cướp giật của bạn nó 20.000 đồng trong giờ ra chơi tại trường học. Đây là 

hành vi 

 A. vi phạm pháp luật.                                     B. trái pháp luật.  

 C. vi phạm hình sự.                                        D. vi phạm hành chính. 

  Câu 27: Do thiếu nhân công nên Giám đốc công ty S đã quyết định chuyển chị H sang làm công việc nghiên 

cứu địa chất dưới khu hầm mỏ. Quyết định của giám đốc Công ty S đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây? 

A. Lựa chọn việc làm của lao động nữ. 

B. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động. 

C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. 

D. Tự do sử dụng sức lao động của người lao động. 

Câu 28: Hai học sinh đang học lớp 12 là Hải và Cường có mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Hải đã lấy dao 

chém Cường bị thương (mức thương tích 2%). Hành vi của Hải là vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

A. Kỉ luật.                 B. Hành chính.                   C. Dân sự.             D. Hình sự. 

Câu 29: Vợ chồng anh Bảo và chị Thu là cán bộ công chức nhà nước. Anh Bảo và chị Thu vẫn chủ động 

sử dụng tiền lương của mình để chi tiêu cho cho cuộc sống gia đình và các mối quan hệ cá nhân. Vậy, tiền 

lương của anh Bảo hoặc của chị Thu là thuộc loại tài sản nào dưới đây?  

A. Tài sản riêng. B. Tài sản chung. C. Tài sản của nhà nước.            D. Tài sản tập thể. 

Câu 30: Anh Sang vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại. Vậy, anh Sang đã không thực hiện hình 

thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? 

A. Tuân thủ pháp luật.                                        B. Sử dụng pháp luật.  

C. Áp dụng pháp luật.                                        D. Thi hành pháp luật. 

Câu 31: Anh Đ do bất cẩn nên để con chó becgie của mình xổng chuồng chạy ra ngoài đường. Con chó đã 

tấn công bất ngờ ông K đang đi tập thể dục phía ngoài cổng nhà anh Đ, làm cho ông K bị ngã trấn thương 

sọ não nặng và bị chó cắn sâu vào cổ nên dẫn đến tử vong. Trong trường hợp này, anh Đ phải chịu trách 

nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

A. Hình sự. B. Hành chính. 

C. Dân sự. D. Bồi thường thiệt hại. 

Câu 32: Anh Trung đã đóng được một số tủ đựng quần áo rất đẹp. Ngay sau khi anh Trung bày bán tủ ra 

cửa hàng đã có người đến hỏi mua, với giá cả hợp lí và anh đã đồng ý bán. Trong trường hợp này, thị trường 

đã thực hiện chức năng gì? 

A. Môi giới giữa người mua và người bán.           

B. Thông tin cho người mua và người bán. 

C. Điều tiết, kích thích sản xuất và tiêu dùng.      

     D. Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa  

Câu 33: Chị Vân được công ty thưởng 10 triệu đồng. Chị Vân muốn thực hiện chức năng phương tiện cất 

trữ của tiền tệ thì phải làm theo cách nào dưới đây? 

A. Mua cổ phiếu, trái phiếu.                                 B. Mua vàng cất vào tủ. 

C. Gửi tiền vào ngân hàng.                                   D. Cho bạn vay. 

Câu 34: Anh K điều khiển xe máy chở chị H với tốc độ 80 km/giờ. Chị H đã đề nghị anh K nhiều lần phải 

lái xe chậm lại nhưng anh K vẫn không nghe. Đi được một quãng, do không kịp phanh xe lại nên anh K đã 

đâm vào một người đi bộ sang đường tại ngã ba thị trấn X. Hành vi này của anh K là vi phạm pháp luật với 

lỗi nào dưới đây? 

A. Cố ý trực tiếp.          B. Cố ý gián tiếp.          C. Vô ý do quá tự tin.              D. Vô ý do cẩu thả. 



 

Câu 35: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội áp dụng tiêu chí xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đạt giải 

cao trong kì thi HSG Quốc gia. Điều này thể hiện nhiệm vụ nào của giáo dục – đào tạo? 

A. Nâng cao dân trí.                                  B. Đào tạo nhân lực.  

C. Bồi dưỡng nhân tài.                                  D. Phát triển mũi nhọn. 

Câu 36: Mạng di động F khuyến mại giảm 50% giá trị thẻ nạp, một tuần sau mạng M và N cũng đưa ra 

chương trình khuyến mại tương tự. Hiện tượng này phản ánh quy luật nào dưới đây của thị trường?  

A. Quy luật cung cầu.                                           B. Quy luật cạnh tranh.  

C. Quy luật giá trị.                                                D. Quy luật lưu thông tiền tệ. 

Câu 37: V (17 tuổi) chở Q (15 tuổi) đang điều khiển xe máy trên đoạn đường vắng thì thấy chị K vừa đi 

xe máy vừa nghe điện thoại. V nảy ra ý định muốn cướp điện thoại đã tăng tốc áp sát chị K để thực hiện 

hành vi. Chị K biết có kẻ định cướp giật nên tăng tốc thật nhanh để chạy thoát, không may đến đoạn dốc 

cua, chị K không làm chủ được tay lái đã đâm xe vào anh X, làm cả hai ngã bị thương nhẹ. V và Q thấy 

vậy liền phóng xe bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí hình sự? 

A. V, Q và chị K. B. V và Q. C. Chỉ có V.         D. Chị K. 

Câu 38: M mượn xe máy của bạn về quê chơi, em họ của M là Q đã lấy xe của M mượn chở bạn gái đi 

chơi và gây tai nạn cho anh V. Q cùng bạn gái ngay sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn. T đi qua thấy anh V bị 

thương nằm dưới vệ đường đã lấy điện thoại quay video và bỏ đi. Sau đó có một số người đi đường đã phát 

hiện và đưa anh V đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị trấn thương quá nặng nên anh V đã tử vong. Những 

ai dưới đây vi phạm pháp luật hình sự? 

A. M, Q và T. B. M, Q và bạn gái Q.       C. Q, bạn gái Q và T.         D. M và T. 

Câu 39: Chị Hoa là công nhân đang làm việc tại một Công ty may xuất khẩu từ ngày 1/3/2015 theo chế độ 

hợp đồng lao động thời hạn 3 năm. Tháng 8/2017, chị Hoa nghỉ sinh con 6 tháng theo quy định. Đầu tháng 

2/2018, chị Hoa trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh, ngày 15/2/2018 chị được Giám đốc công ty thông 

báo sẽ ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 1/3/2018 và giải quyết các quyền lợi đối với 

chị theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Luật lao động, Giám đốc công ty này đã vi phạm về nội dung 

nào đưới đây? 

A. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. 

B. Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động. 

C. Bình đẳng trong việc giao kết hợp đồng lao động. 

D. Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

Câu 40: Thấy cửa hàng bán quần áo may sẵn của G ít khách nên M đã gợi ý đăng tải lên facebook để quảng 

cáo. P giúp G chia sẻ bài viết cho nhiều người khác. Do đó khách hàng tăng lên đáng kể, lợi nhuận cũng 

tăng lên. Anh K cũng buôn bán quần áo trên mạng Face book, thấy vậy nên đã nhờ R và Y nói xấu G trên 

facebook. L chia sẻ bài viết của R cho H. Trong trường hợp này, hành vi của những ai là cạnh tranh không 

lành mạnh? 

A. Chị R và Y.                    B. Anh  K. C. Anh K, R, Y và L.        D. Anh K, R và Y.  

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1 (2,5 đ): Giải quyết tình huống:  

H là cô gái đang học lớp 10, còn N là chàng trai đang học lớp 12. H và N quen biết nhau qua 

một bữa tiệc sinh nhật, sau đó họ thường xuyên liên lạc với nhau rồi yêu nhau từ khi nào không biết. 

Một lần N yêu cầu H chứng tỏ tình yêu của mình bằng “chuyện ấy”, vì yêu N nên H đã chiều theo. 

H đâu biết N đã bí mật đặt máy điện thoại để quay lại toàn bộ sự việc. Từ đó, mỗi lần N đòi hỏi 

chuyện gì mà H không đáp ứng là N đe doạ sẽ tung clip đó lên mạng internet. H rất hoang mang và 

lo sợ mà chưa biết phải làm thế nào … 

Câu hỏi: 

a. Em có nhận xét gì về hành động của H và N?  

b. Nếu là H, em sẽ ứng xử như thế nào để giải quyết vấn đề tốt nhất? 

c. Theo em, H cần phải có những kĩ năng sống cần thiết nào? 

Câu 2 (1,5 đ):  Theo em có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt giam, giữ người 

không? Vì sao? 

Câu 3 (2 đ): Cạnh tranh là gì? Theo em hiểu thế nào là cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không 

lành mạnh? 



 

ĐÁP ÁN KT ĐỘI TUYỂN THÁNG 1/2024 

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14 điểm): 

Câu Đáp án Câu Đáp 

án 

Câu Đáp 

án 

Câu Đáp 

án 

Câu Đáp 

án 

1 A 9 B 17 A 25 A 33 B 

2 A 10 C 18 D 26 B 34 B 

3 C 11 D 19 B 27 C 35 B 

4 A 12 B 20 A 28 D 36 B 

5 D 13 C 21 D 29 B 37 C 

6 D 14 A 22 A 30 A 38 C 

7 B 15 C 23 D 31 A 39 A 

8 B 16 B 24 B 32 D 40 B 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1 (2,5 đ):  

a. Nhận xét về suy nghĩ  và hành động của H và N: 

*  H là bạn gái trẻ, nông nổi và thiếu tính tự  chủ, thiếu kĩ năng sống. Từ đó dẫn đến: 

- Yêu sớm. 

-  Sẵn sàng chiều theo đòi hỏi vượt quá giới  hạn của người yêu. 

* N là thanh niên học lớp 12 đã có nhận thức nhất định, được hiểu nhiều về pháp luật nhưng N vẫn 

cố tình làm sai đạo đức, vi phạm kỉ luật của nhà trường, vi phạm pháp luật. Với hành vi: N bí mật 

đặt máy điện thoại để quay lại toàn bộ cảnh ân ái với H và đe doạ H sẽ tung clip đó lên mạng internet 

là hành vi đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác có thể phải chịu trách nhiệm hình 

sự. 

b.  Nếu em là H, ngay từ đầu khi N đòi hỏi “ chuyện ấy”, em sẽ khéo léo và dứt khoát từ chối….Trường hợp 

N vẫn khăng khăng đòi hỏi thì nên chấm dứt mối quan hệ đó, bởi thái độ đó của N chứng tỏ N không thực 

sự  yêu mình mà chỉ vì muốn thoả mãn cảm xúc nhất thời  

 - Trường hợp sự đã rồi như trên, thì H nên xử lí như sau: 

  + Bình tĩnh, không nên quá hoang mang lo sợ mà tiếp tục chiều theo đòi hỏi của N hoặc nghĩ đến những 

hành động dại dột, càng  làm cho sự việc trở nên xấu hơn. 

  + Không nên dấu kín chuyện mà nên chia sẻ với những người đáng tin cậy và có kinh nghiệm  như bố mẹ, 

thầy cô giáo… để  có hướng giải quyết tốt nhất. 

 +  Trong trường hợp cần thiết có thể tố cáo hành vi vi phạm PL của N với cơ quan có thẩm quyền. 

c. H cần có các kĩ năng: 

+ Kỹ năng tự nhận thức 

+ Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ 

+ Kỹ năng ra quyết định 

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề 

+ Kĩ năng kiểm soát cảm xúc. 

 



 

Câu 2 (1,5 đ):  Không phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt giam, giữ người. Vì: 

Theo quy định PL không bất kì ai, ở cương vị nào có quyền tự ý bắt giam, giữ người khác nếu 

không có căn cứ, bằng chứng xác thực, không có quyết định, hoặc lệnh bắt người của Tòa án và 

Viện Kiểm sát. 

 

Câu 3 (2 đ):  

   - Khái niệm cạnh tranh: 

        Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất , kinh doanh 

hàng hóa nhằm dành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận. 

 

- Cạnh tranh lành mạnh 

 Kích thích lực lượng sản xuất, KH – KT... 

 Khai thác tối đa mọi nguồn lực 
 Thúc đẩy tăng trưởng, kinh tế, nâng cao năng lực... 

- Cạnh tranh không lành mạnh 

 Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật tự nhiên. 

 Dùng mọi thủ đoạn để giành giật khách hàng 
 Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường 

                                               ...................................... 


